
PHỤ LỤC 03
(Kèm theo Công văn số         /STC-QLNS ngày     /    /2026  của Sở Tài chính)

ĐVT: triệu đồng

TT Họ và tên
Quyết định điều

động, luân
chuyển

Thời gian
đến

Số tháng
hưởng Hệ số lương Chức vụ Phụ cấp

TNVK
Phụ cấp thu

hút 70%
Phụ cấp ưu

đãi
Phụ cấp lâu

năm
Tổng nhu cầu

kinh phí Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(6+7+8)*70
%*5

10=(6+7+8)*7
0%*5

11=(6+7+8)*
mức phụ cấp*5 12=9+10+11

TỔNG CỘNG -
Xã …
Nguyễn Văn A
…
Xã …
Nguyễn Văn B
…
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PHỤ LỤC 01
Kinh phí thực hiện trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc khi nghỉ hưu

(Kèm theo Công văn số         /STC-QLNS ngày     /    /2026  của Sở Tài chính)

Số
TT Họ và tên

Thời gian bắt đầu làm
việc ở vùng có

ĐKKTXH ĐBKK

Thời điểm nơi công tác
được quyết định không
còn là vùng có điều kiện
KTXH ĐBKK, chuyển

vùng

Số tháng, năm
được hưởng 

Số năm
được hưởng
(tính tròn)

Hệ số lương và phụ cấp

Tổng số

Trong đó

Hệ số
lương

Hệ số phụ
cấp chức

vụ

TỔNG CỘNG

Ghi chú:

Các đối tượng có ngày tháng tuyển dụng, luân chuyển, thuyên chuyển trước năm 2026 đã được rà soát đảm bảo không trùng lặp tại danh sách đối tượng đã được thẩm định và phê duyệt tại nhu cầu và nguồn thực
hiện CCTL năm 2025
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Đơn vị tính: triệu đồng

Tiền lương
hiện hưởng 1

tháng

Tổng tiền
trợ cấpHệ số phụ cấp

thâm niên vượt
khung

0,000

PHỤ LỤC 01
Kinh phí thực hiện trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc khi nghỉ hưu

(Kèm theo Công văn số         /STC-QLNS ngày     /    /2026  của Sở Tài chính)

Hệ số lương và phụ cấp

Trong đó

Các đối tượng có ngày tháng tuyển dụng, luân chuyển, thuyên chuyển trước năm 2026 đã được rà soát đảm bảo không trùng lặp tại danh sách đối tượng đã được thẩm định và phê duyệt tại nhu cầu và nguồn thực
hiện CCTL năm 2025
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PHỤ LỤC 02
Kinh phí thực hiện trợ cấp lần đầu khi nhận công tác ở vùng có KT-XH đặc biệt khó khăn năm 2025

(Kèm theo Công văn số         /STC-QLNS ngày     /    /2026  của Sở Tài chính)

TT Họ và tên Chức vụ
Số tiền chuyển
vùng/ trợ cấp

lần đầu

Ngày tháng năm tuyển
dụng, luân chuyển,

thuyên chuyển (Về hưu)

TỔNG CỘNG -

Ghi chú:

Các đối tượng có ngày tháng tuyển dụng, luân chuyển, thuyên chuyển trước năm 2026 đã được rà soát đảm bảo không trùng lặp tại danh sách đối tượng đã
được thẩm định và phê duyệt tại nhu cầu và nguồn thực hiện CCTL năm 2025
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ĐVT: triệu đồng

Ghi chú

PHỤ LỤC 02
Kinh phí thực hiện trợ cấp lần đầu khi nhận công tác ở vùng có KT-XH đặc biệt khó khăn năm 2025

(Kèm theo Công văn số         /STC-QLNS ngày     /    /2026  của Sở Tài chính)

Các đối tượng có ngày tháng tuyển dụng, luân chuyển, thuyên chuyển trước năm 2026 đã được rà soát đảm bảo không trùng lặp tại danh sách đối tượng đã
được thẩm định và phê duyệt tại nhu cầu và nguồn thực hiện CCTL năm 2025
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